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16. 163. HEV Ab test nhanh 

17. 164. HEV IgM test nhanh 

  3. HIV 

18. 169. HIV Ab test nhanh 

  4. Dengue virus 

19. 183. Dengue virus NS1Ag test nhanh 

20. 187. Dengue virus IgM/IgG test nhanh 

21. 225. EV71 IgM/IgG test nhanh 

  C. KÝ SINH TRÙNG 

22. 263.  Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 

23. 264. Hồng cầu trong phân test nhanh 

24. 265. Đơn bào đường ruột soi tươi 

25. 266. Đơn bào đường ruột nhuộm soi 

26. 267. Trứng giun, sán soi tươi 

  2. Ký sinh trùng trong máu 

27. 284. Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi 

28. 289. Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính 

29. 291. Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh 

  D. VI NẤM 

30. 319. Vi nấm soi tươi 

 




